
       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10  
CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 - NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Chia theo tổ hợp) 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 

và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022- 2023 trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-THPTNTT, ngày 09 tháng 6 năm 2022  về  thực 

hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; 

Căn cứ Biên bản đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 của các tổ chuyên môn 

nhà trường; 

Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo danh mục  sách giáo khoa lớp 10 

sử dụng tại trường năm học năm học 2022 - 2023 như sau: 

 
I. SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP TỰ NHIÊN  
(Các lớp 10A1 đến 10A6 và 10A10 đến 10A14) 
 

STT 
TÊN BỘ 
SÁCH 

MÔN TÊN SÁCH 

1 

CHÂN 
TRỜI 
SÁNG 
TẠO 

Ngữ văn Ngữ văn 10 (tập 1 và 2)  
2 

Toán 
Toán 10 (tập 1 và 2)  

3 Chuyên đề học tập Toán 10  

4 Hoạt động 
TN, HN 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10  

5 Lịch sử Lịch sử 10  
6 

Vật lí 
Vật lí 10 – Chân trời sáng tạo 

7 Chuyên đề học tập Vật lí 10  
8 

Hóa học 
Hóa học 10  

9 Chuyên đề học tập Hóa học 10  
10 Sinh học Sinh học 10  



11 CÁNH 
DIỀU 

Giáo dục 
QP&AN 

Giáo dục QP&AN 10  

12 
KẾT 

NỐI TT 
VỚI CS 

Công nghệ 
TT  

Công nghệ (Công nghệ trồng trọt) –  

13  Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Friends Global 
14  GD thể chất Công bố sau 

15  GD địa 
phương 

Công bố sau 

 
II. SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP XÃ HỘI 1  
(Các lớp 10A7, 10A8, 10A15) 

 
 

STT 
TÊN BỘ 
SÁCH 

MÔN TÊN SÁCH 

1 

CHÂN 
TRỜI 
SÁNG 
TẠO 

Ngữ văn 
Ngữ văn 10 (tập 1 và 2)  

2 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10  
3 

Toán 
Toán 10 (tập 1 và 2)  

4 Chuyên đề học tập Toán 10  

5 Hoạt động 
TN, HN 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10  

6 Lịch sử Lịch sử 10  
7 

Địa lý 
Địa lý 10  

8 Chuyên đề học tập Địa lý 10  

9 Giáo dục 
KT, PL 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10  

10 Vật lí Vật lí 10  
11 

CÁNH 
DIỀU 

Tin học Tin học 10  

12 Giáo dục 
QP&AN  

Giáo dục QP&AN 10  

13  Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Friends Global 
14  GD thể chất Công bố sau 

15  GD địa 
phương 

Công bố sau 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. SỬ DỤNG CHO TỔ HỢP XÃ HỘI 2  
(Các lớp 10A9, 10A16, 10A17) 

 

STT 
TÊN BỘ 
SÁCH 

MÔN TÊN SÁCH 

1 

CHÂN 
TRỜI 
SÁNG 
TẠO 

Ngữ văn 
Ngữ văn 10 (tập 1 và 2)  

2 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10  
3 

Toán 
Toán 10 (tập 1 và 2)  

4 Chuyên đề học tập Toán 10  

5 Hoạt động 
TN, HN 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
10  

6 
Lịch sử 

Lịch sử 10  
7 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 
8 Địa lý Địa lý 10  

9 Giáo dục 
KT, PL 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10  

10 Hóa học Hóa học 10  
11 

CÁNH 
DIỀU 

Tin học Tin học 10  

12 Giáo dục 
QP&AN  

Giáo dục QP&AN 10  

13  Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Friends Global 
14  GD thể chất Công bố sau 

15  GD địa 
phương 

Công bố sau 

 
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022  
 HIỆU TRƯỞNG 
 
 (Đã ký) 

 
 Bùi Thị Kim Tuyến 
 


